
Phụ lục 01: Số liệu hiện trạng tuyến, đoạn tuyến đang quản lý
(Kèm theo Văn bản số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện)

TT

Tên đường

Địa danh Tổng chiều
dài (km)

Bề rộng (m) Chiều dài phân loại theo kết cấu mặt đường (km) Chiều dài phân loại theo cấp đường (km) Các đoạn đi trùng với quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị
(nếu có)

Từ Km Đến Km Nền đường Mặt
đường

Bê tông xi
măng

Bê tông
nhựa Láng nhựa Cấp phối,

đá dăm Đất Loại khác Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Cấp V Cấp VI

Tên quốc lộ,
đường tỉnh,
đường đô

thị đi trùng

Chiều dài
(km)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I ĐƯỜNG HUYỆN 72,25 67,04 5,21 13,58 56,95 15,30

1 Đường TT Ba Tơ – Ba Bích -Ba Lế (ĐH.59)

Km0+00 Km13+580 13,58 6,5 3,5 - 5,5 8,37 5,21 13,58 8,37 5,21
2 Đường Ba Bích – Ba Nam (ĐH.59B)

Km0+00 Km15+140 15,14 6,5 5,5 15,14 15,14

3 Đường QL24- Ba Chùa – Ba Thành- Hành Tín
Đông (ĐH.60)

Km0+00 Km23+026 23,03 6,5 5,5 23,03 23,03
4 Đường Cầu Ba Chùa – Ba Dinh (ĐH.60B)

Km0+00 Km4+050 4,05 5,5 3,5 4,05 4,05
5 Đường QL24 – Ba Giang (ĐH.61)

Km0+00 Km6+150 6,15 6,5 5,5 6,15 6,15
6 Đường Ba Vì – Ba Xa (ĐH.62)

Km0+00 Km6+040 6,04 5,5 3,5 6,04 6,04 ĐĐT.19 0,5
7 Đường QL24 – Ba Thành (ĐH.63)

Km0+00 Km4+260 4,26 6,5 5,5 4,26 4,26
II ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 16,12 6,01 10,10 4,73 5,23 6,16 3,80
A Thị trấn Ba Tơ 12,17 4,12 8,05 4,73 3,18 4,27 1,75
1 Phạm Văn Đồng 1,79 26,0 15,0 1,79 1,79
2 Đường Trần Toại 0,64 14,0 9,0 0,64 0,64
3 Đường 30 tháng10 0,58 12,5 7,5 0,58 0,58
4 Đường 3 tháng 2 2,30 8,5 7,5 2,30 2,30 QL24 1,75
5 Đường Phạm Văn Đắp (Cụm CN) 0,28 8,5 5,5 0,28 0,28
6 Đường Đinh Chín 0,26 7,5 5,5 0,26 0,26
7 Đường Đinh Thìn 0,34 5,5 3,5 0,34 0,34
8 Đường Trần Quý Hai 0,18 10,5 5,5 0,18 0,18
9 Đường 11 tháng 3 0,73 9,5 5,5 0,73 0,73

10 Đường bờ kè phía dưới Sông Tài Năng 1,42 7,5 5,5 1,42 1,42
11 Đường bờ kè phía Trên Sông Tài Năng 1,46 7,5 5,5 1,46 1,46
12 Đường Nguyễn Chánh 0,19 6,5 5,5 0,19 0,19
13 Đường Nguyễn Nghiêm 0,25 8,5 5,5 0,25 0,25
14 Đường Phạm Kiệt 0,22 8,5 5,5 0,22 0,22
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15 Đường Trần Lương 0,43 8,5 5,5 0,43 0,43
16 Đường Trương Quang Giao 0,48 5,5 3,5 0,48 0,48
17 Đường Trần Kiên 0,63 7,5 5,5 0,63 0,63
B Đô thị mới Ba Vì 3,94 1,89 2,05 2,05 1,89 2,05
18 Đường QL 24 quan trung tâm Ba Vì 2,05 11,5 7,5 2,05 2,05 QL24 2,05
19 Đường QL 24 - Ba Xa 0,50 11,5 7,5 0,50 0,50
20 Trường Tiểu học Ba Vì - Trạm Y tế xã 1,11 11,5 7,5 1,11 1,11
21 Đường Nội bộ I (Chợ Ba Vì) 0,14 11,5 7,5 0,14 0,14
22 Đường Nội bộ II (Nhà VH xã Ba Vì) 0,15 11,5 7,5 0,15 0,15
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Ghi chúTừ Km (lý
trình quốc lộ,
đường tỉnh,

đường đô thị)

Đến Km (lý
trình quốc lộ,
đường tỉnh,

đường đô thị)

(22) (23) (24)

Km0+00 Km0+500

Km28+400 Km30+150

Phụ lục 01: Số liệu hiện trạng tuyến, đoạn tuyến đang quản lý
(Kèm theo Văn bản số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện)

Các đoạn đi trùng với quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị
(nếu có)
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Km49+500 Km51+550
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Phụ lục 2: Số liệu hiện trạng cầu đang quản lý

(Kèm theo Công văn số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT Tên cầu

Tên sông,
suối, kênh
rạch vượt

qua

Địa danh
(xã, huyện)

Lý trình
cầu (Km)

Chiều dài
cầu (m)

Chiều
rộng cầu

(m)

Tĩnh
không
thông
thuyền

(m)

Kết cấu trên dầm nhịp Kết cấu dưới

Tải trọng
thiết kế

Tải trọng
thực tế

Năm xây
dựng

Số nhịp Sơ đồ
nhịp

Kết cấu
nhịp Móng Mố Thân

1 Đường TT Ba Tơ – Ba Bích -Ba Lế (ĐH.59) 321,0

Cầu Nước Na Suối Nước Na Xã Ba Bích Km3+452 18,0 4,0 2 2x9 BTCT BT BT BTCT 2012

Cầu Nước Trổ Suối Nước
Trổ Xã Ba Bích Km5+162 12,0 4,0 2 2x6 BTCT BT BT BTCT 2013

1.1 Cầu tràn BTCT Xã Ba Bích Km7+033 90,0 4,00 10 10x9 BTCT BT BT BTCT 2012

Cầu Nước Đót Suối Nước
Đót Xã Ba Bích Km8+941 18,0 4,00 2 2x9 BTCT BT BT BTCT 2012

1.2 Cầu Nước An Suối Nước An Xã Ba Lế Km10+671 18,0 5,50 1 1x18 I, BTCT
DUL BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2024

1.3 Cầu Sông Liên
I Sông Liên Xã Ba Lế Km10+830 99,0 5,50 3 3x33 I, BTCT

DUL BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2024

1.4 Cầu Sông Liên
II Sông Liên Xã Ba Lế Km12+675 66,0 5,50 2 2x33 I, BTCT

DUL BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2024

2 Đường Ba Bích – Ba Nam (ĐH.59B) 153,0
2.1 Cầu Sông Liên Xã Ba Bích Km1+500 90,0 3,50 10 10x9  BTCT BT BT BTCT 2010

2.2 Cầu bản BTCT Xã Ba Bích Km2+220 9,0 3,50 1 1x9  BTCT BT BT BTCT 2010

2.3 Cầu bản BTCT Xã Ba Bích Km3+060 36,0 3,50 4 4x9  BTCT BT BT BTCT 2010

2.4 Cầu bản BTCT Xã Ba Bích Km4+370 18,0 3,50 2 2x9  BTCT BT BT BTCT 2010

3 Đường QL24- Ba Chùa – Ba Thành- Hành Tín Đông
(ĐH.60)

336,0

3.1 Cầu Ba Chùa TT Ba Tơ Km0+065 90,0 4,0 5 5x18  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.2 Cầu Suối Lệ
Trinh TT Ba Tơ Km2+345 30,0 5,5 2 2x15  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010
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3.3
Cầu BTCT
(Bản) TT Ba Tơ Km3+960 18,0 5,5 2 2x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.4
Cầu BTCT
(Bản) Xã Ba Cung Km5+200 18,0 5,5 2 2x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.5 Cầu Nước
Nẻ

Suối Nước
Nẻ Xã Ba Thành Km9+850 108,0 4,0 9 9x12  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.6
Cầu BTCT
(Bản) Xã Ba Thành Km15+170 27,0 4,0 3 3x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.7 Cầu Lũng Ồ Suối Lũng
Ồ

Xã Ba Thành Km16+370 18,0 5,5 1 1x18  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.8 Cầu BTCT
(Bản) Xã Ba Thành Km22+315 9,0 4,0 1 1x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

3.9 Cầu BTCT
(Bản) Xã Ba Thành Km23+160 18,0 4,0 2 2x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2010

4 Đường QL24 – Ba Giang (ĐH.61) 279,0

4.1 Cầu Nước Lô
7 nhịp Sông Tô Xã Ba Dinh Km0+050 126,0 4,0 7 7x18  BTCT BT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.2 Cầu Nước
Tiên

Suối Nước
Tiên Xã Ba Dinh Km0+266 18,0 5,5 1 1x18  BTCT BT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.3 Cầu Cà La Suối Cà La Xã Ba Dinh Km1+385 18,0 5,5 1 1x19  BTCT BT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2011
4.4 Cầu Mở Ố Suối Mở Ồ Xã Ba Dinh Km2+086 18,0 4,0 2 2x9  BTCT BT BT BTCT 2011

4.5 Cầu BTCT
(Bản) Xã Ba Giang Km2+986 6,0 5,5 1 1x6  BTCT BT BT BTCT 2011

4.6 Cầu Nước Xi
I

Suối Nước
Xi Xã Ba Giang Km3+545 9,0 5,5 1 1x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.7 Cầu Nước Xi
II

Suối Nước
Xi Xã Ba Giang Km3+587 18,0 5,5 2 2x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.8 Cầu Nước
Lâu

Suối Nước
Lâu Xã Ba Giang Km4+922 9,0 5,5 1 1x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.9 Cầu Nước Lũ Suối Nước
Lũ Xã Ba Giang Km5+385 9,0 5,5 1 1x9  BTCT BT BT BTCT HL.93 HL.93 2011

4.10 Cầu Nước Lô
2

Sông Nước
Lô Xã Ba Giang Km5+712 48,0 5,5 2 2x24 I, BTCT

DUL BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2023

5 Đường Ba Vì – Ba Xa (ĐH.62) 132,0

5.1 Cầu Nước
Xuyên

Suối Nước
xuyên Xã Ba Vì Km2+631 12,0 4,0 2 2x6  BTCT BT BT BTCT 2010

5.2 Cầu Nước
Rò

Suối Nước
Rò Xã Ba Vì Km3+680 12,0 4,0 2 2x6  BTCT BT BT BTCT 2010

5.3 Cầu Sông Re Sông Re Xã Ba Vì Km4+300 108,0 4,0 6 6x18  BTCT BT BT BTCT 2010
6 Đường QL24 – Ba Thành (ĐH.63) 33
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6.1  Cầu Nước
Lâu

Suối Nước
Lâu Xã Ba Cung Km0+125 33 5,0 1 1x33 I, BTCT

DUL
BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2021

7 Cầu Hóc Kè,
Ba Động Sông Liên Xã Ba Động Km0+174 126 5,0 7 7x18  BTCT BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2014

8
Cầu Sông
Liên, Ba

Cung
Sông Liên Xã Ba Cung Km0+108 198 5,0 6 6x33 I, BTCT

DUL
BTCT BTCT BTCT HL.93 HL.93 2014

9
Cầu Làng
Mum, Ba

Bích
Sông Liên Xã Ba Bích Km0+138 120 5,0 10 10x12  BTCT BT BT BTCT 2014

TỔNG CỘNG: (1+2+…+9) 1.698,00
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Đánh giá
tình trạng

cầu

Ghi
chú

TB

TB

TB

TB

Tốt

Tốt

Tốt

TB

TB

TB

TB

TB

TB

Phụ lục 2: Số liệu hiện trạng cầu đang quản lý

(Kèm theo Công văn số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)
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Xấu
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Tốt

Tốt
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Phụ lục 3: Các đoạn đường bộ đã vào cấp (có tải trọng thiết kế mặt đường cho xe có tải trọng nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn/trục đơn của xe, tải trọng
thiết kế cầu là HL-93 hoặc tương đương)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND Huyện Ba Tơ)

TT Tên đường (đường huyện, đường đô
thị, đường chuyên dùng)

Chiều dài
(km)

Thông tin cơ bản về tuyến, đoạn tuyến (địa danh, bề rộng nền, mặt đường, cấp
đường, kết cấu,…)

Điểm đầu Điểm cuối Bế rộng nền Bế rộng mặt Kết cấu Mặt đường
(BTXM, BTN, LN)

I ĐƯỜNG HUYỆN 72,25

1 Đường TT Ba Tơ – Ba Bích -Ba Lế
(ĐH.59) 13,58

Tại Km0+00,
TT Ba Tơ (nối
với QL.24 tại
Km29+850)

Tại
Km13+580,
Trạm Y tế xã

Ba Lế

6,5 3,5 - 5,5 BTXM & Láng nhựa

2 Đường Ba Bích – Ba Nam (ĐH.59B) 15,14

Tại Km0+00,
xã Ba Bích (nối
với ĐH.59 tại

Km7+200)

Tại
Km15+140,

UBND xã Ba
Nam

6,5 5,5 BTXM

3 Đường QL24- Ba Chùa – Ba Thành-
Hành Tín Đông (ĐH.60) 23,03

Tại Km00+00,
Thị trấn Ba Tơ
(nối QL.24 tại
Km32+150)

Tại
Km23+026,

giáp xã Hành
Tín Đông

6,5 5,5 BTXM

4 Đường Cầu Ba Chùa – Ba Dinh
(ĐH.60B) 4,05

Tại Km0+00
Thị trấn Ba Tơ
(nối với ĐH.60
tại Km0+120)

Tại
Km4+030m
xã Ba Dinh

(nối với
ĐH.61 tại
Km0+550)

6,5 5,5 BTXM
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5 Đường QL24 – Ba Giang (ĐH.61) 6,150

  Tại Km0+00
xã Ba Dinh (nối

với QL.24
Km36+970),

Tại
Km6+150m,
UBND xã Ba

Giang

6,5 5,5 BTXM

6 Đường Ba Vì – Ba Xa (ĐH.62) 6,04

Tại Km0+00,
xã Ba Vì (nối

với ĐĐT.19 tại
Km0+500)

Tại Km6+040,
UBND xã Ba

Xa
6,5 3,5 - 5,5 BTXM

7 Đường QL24 – Ba Thành (ĐH.63) 4,26

 Tại Km 0+00,
xã Ba Cung

(nối với QL.24
(Km26+00)

Tại
Km4+260m,
xã Ba Thành

6,5 5,5 BTXM

II ĐƯỜNG ĐÔ THỊ 16,12
A Thị trấn Ba Tơ 12,17

1
Phạm Văn Đồng 1,79 Cầu Nước Ren

Cầu Sông Liên
(QL24,

Km30+150) 26,0 15,0 BTN

2 Đường Trần Toại 0,64 QL24,
Km29+425)

Trung tâm Y
tế huyện 14,0 9,0 BTN

3 Đường 30 tháng10 0,58 Bảo tàng khởi
nghĩa Ba Tơ

Nghĩa Trang
Liệt sỹ huyện 12,5 7,5 BTN

4 Đường 3 tháng 2 2,30
Đường Phạm

Văn Đồng
(Km0+110)

Cầu Sông Liên
(QL24,

Km30+150)
8,5 7,5 BTN

5 Đường Phạm Văn Đắp (Cụm CN) 0,28
Đường Phạm

Văn Đồng
(Km0+465)

Cụm Công
nghiệp thị trấn 8,5 5,5 BTXM 

6 Đường Đinh Chín 0,26 QL24,
Km28+800)

Đường
Phạm Văn

Đồng
(Km0+563)

7,5 5,5 BTN
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7 Đường Đinh Thìn 0,34 Đường Đinh
Chín

Đường 3/2
(QL24,

Km28+400)
5,5 3,5 BTXM 

8 Đường Trần Quý Hai 0,18
Đường 3/2

(QL24,
Km29+020)

Đường
Phạm Văn

Đồng
(Km0+738)

10,5 5,5 BTN

9 Đường 11 tháng 3 0,73
Đường Phạm

Văn Đồng
(Km0+967)

Đường
Phạm Văn

Đồng
(Km1+570)

9,5 5,5 BTXM 

10 Đường bờ kè phía dưới Sông Tài Năng 1,42 Hồ Tôn Dung Cụm CN thị
trấn 7,5 5,5 BTXM 

11 Đường bờ kè phía Trên Sông Tài Năng 1,46 Hồ Tôn Dung Cụm CN thị
trấn 7,5 5,5 BTXM 

12 Đường Nguyễn Chánh 0,19
Đường 3/2

(QL24,
Km29+510)

Đường
Phạm Văn

Đồng
(Km1+235)

6,5 5,5 BTN

13 Đường Nguyễn Nghiêm 0,25
Đường Phạm

Văn Đồng
(Km1+275)

Đường Trần
Lương 8,5 5,5 BTN

14 Đường Phạm Kiệt 0,22
Đường 3/2

(QL24,
Km29+625)

Đường
Phạm Văn

Đồng
(Km1+343)

8,5 5,5 BTN

15 Đường Trần Lương 0,43
Đường Trần

Toại
(Km0+500)

Đường 11/3
(Km0+555) 8,5 5,5 BTN

16 Đường Trương Quang Giao 0,48
Cầu Sông Liên

(QL24,
Km30+150)

Km0+380,
Đường Ba Tơ

- Ba Lế
(ĐH.59)

5,5 3,5 BTN

17 Đường Trần Kiên 0,63 7,5 5,5 BTXM 
B Đô thị mới Ba Vì 3,94
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18 Đường QL 24 quan trung tâm Ba Vì 2,05  Quốc lộ 24,
Km49+500)

 Quốc lộ 24,
Km51+550) 9,5 5,5 BTN

19 Đường QL 24 - Ba Xa 0,50 QL24 xã Ba Xa 11,5 7,5 BTXM 

20 Trường Tiểu học Ba Vì - Trạm Y tế xã 1,11 Trường Tiểu
học xã Ba Vì

Trạm Y tế xã
Ba Vì 11,5 7,5 BTXM 

21 Đường Nội bộ I (Chợ Ba Vì) 0,14 QL24 Chợ Ba Vì 10,5 7,5 BTXM 

22 Đường Nội bộ II (Nhà VH xã Ba Vì) 0,15 QL24
Nhà Văn hóa

xã 10,5 7,5 BTXM 
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Ghi chú

Phụ lục 3: Các đoạn đường bộ đã vào cấp (có tải trọng thiết kế mặt đường cho xe có tải trọng nhỏ hơn hoặc bằng 10 tấn/trục đơn của xe, tải trọng
thiết kế cầu là HL-93 hoặc tương đương)

(Kèm theo Công văn số:          /UBND ngày     tháng 3 năm 2025 của UBND Huyện Ba Tơ)
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Phụ lục 4: Các vị trí hạn chế khổ giới hạn trên đường bộ

(Kèm theo Công văn số:          /SXD-QLKCHT ngày     tháng 3 năm 2025 của Sơ ̉Xây dựng)

TT
Tên đường (đường

huyện, đường đô thị,
đường chuyên dùng)

Lý trình

Địa danh

Cấp đường Thông tin hạn chế khổ giới hạn so với cấp
đường

Từ Km Đến Km Đồng bằng Miền núi Bề rộng hạn
chế (m)

Chiều cao
hạn chế (m)

Lý do hạn
chế

Ghi chú: Không hạn chế khổ giới hạn trên các tuyến đường do huyện quản lý
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Ghi chú

Phụ lục 4: Các vị trí hạn chế khổ giới hạn trên đường bộ

(Kèm theo Công văn số:          /SXD-QLKCHT ngày     tháng 3 năm 2025 của Sơ ̉Xây dựng)
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Phụ lục 5: Các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn

(Kèm theo Công văn số:          /UBNDngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)

TT
Tên đường (đường

huyện, đường đô thị,
đường chuyên dùng)

Lý trình Địa danh

Cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn

Tên cầu Tải trọng
thiết kế

Tình trạng tải
trọng (biển hạn
chế tải trọng)

Tình trạng khổ giới
hạn (biển hạn chế

khổ giới hạn)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ghi chú: Không hạn chế tải trọng và khổ giới hạn Cầu trên đường bộ
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Ghi chú

(9)

Phụ lục 5: Các cầu hạn chế tải trọng, khổ giới hạn

(Kèm theo Công văn số:          /UBNDngày     tháng 3 năm 2025 của UBND huyện Ba Tơ)
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